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Giải pháp nâng cao chất lượng các bài giảng, chương trình đào tạo chuyên ngành THIẾT BỊ DẦU KHÍ
1. tổng quan
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của cả nước, sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao để đáp ứng đa dạng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư tại Việt Nam. Do vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học các ngành kỹ thuật nói chung và lĩnh vực thiết bị dầu khí nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của ngành, đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm, góp phần nâng cao uy tín của các cơ sở đào tạo. 

Đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung, Khoa Dầu khí và Năng lượng, Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình nói riêng, bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác đào tạo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Chất lượng đội ngũ giảng viên có trình độ không đồng đều, cần được tiếp tục từng bước kiện toàn, nâng cao trình độ cả về chuyên môn giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm. 

- Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hội nhập quốc tế. 

- Công tác xây dựng chương trình đào tạo còn chậm đổi mới, không theo kịp với sự phát triển của công nghệ và thực tế sản xuất. Các chương trình đào tạo chủ yếu vẫn gắn với các ngành nghề truyền thống của Trường, chưa theo kịp được các tiến bộ khoa học công nghệ trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

- Cơ sở vật chất mới dừng ở mức đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người học, diện tích bình quân trên người học vẫn còn hạn chế. Số lượng trang thiết bị, phòng thí nghiệm chưa đáp ứng đủ yêu cầu để nghiên cứu khoa học. Một số trang thiết bị hiện đại chưa phát huy cao hiệu quả, nhanh chóng bị lỗi thời, lạc hậu. 

- Công tác liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp chưa chặt chẽ, hình thức hợp tác chủ yếu là đưa người học đến thực tập tại doanh nghiệp. Các hình thức hợp tác khác như: trao đổi thông tin về nhu cầu nhân lực; cung cấp, trao đổi nguồn lực (giáo viên, thiết bị); cùng tham gia xây dựng chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo; hỗ trợ học bổng, kinh phí học tập cho người học, tiếp nhận người học, đào tạo theo địa chỉ chưa được phát huy. 

- Chưa chú trọng đạo tạo kỹ năng, năng lực làm việc cho sinh viên, người học. Khả năng làm việc nhóm, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề cũng như sự sáng tạo của người học chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Chính vì vậy, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các người học sau khi tốt nghiệp chưa cao. Hầu hết các doanh nghiệp phải tiến hành đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung cho sinh viên tốt nghiệp sau khi được tuyển dụng.
Đối với ngành dầu khí nói chung và ngành thiết bị dầu khí nói riêng thì những tồn tại, hạn chế nêu trên càng rõ nét; vì ngành dầu khí sử dụng công nghệ cao, thiết bị tiên tiến, hiện đại, đắt tiền, tỷ lệ rủi ro, thất bại cao, phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài. Do đó, nhân lực cho ngành này phải đáp ứng được các yêu cầu rất khét khe, ngoài khả năng chịu được sức ép công việc với áp lực cao, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế thì nhân sự phải thực sự giỏi về khoa học, công nghệ. Vì vậy nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành dầu khí nói chung và chuyên ngành thiết bị dầu khí nói riêng là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực dầu khí. 
2. Giải pháp nâng cao chất lượng các bài giảng, chương trình đào tạo chuyên ngành THIẾT BỊ DẦU KHÍ

2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

- Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Những bài giảng hay là những bài giảng gắn kết lý luận và thực tiễn. Để làm được điều đó, giảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, thông qua việc xâm nhập sâu vào thực tiễn; tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn…; phải xác định vừa dạy vừa học, vừa là giảng viên, vừa vẫn phải là học viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Để nâng cao chất lượng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn thì một trong những giải pháp không thể thiếu đó chính là giảng viên phải thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính khái quát hoá cao, đòi hỏi người nghiên cứu phải có khả năng tổng kết thực tiễn. Bằng việc nghiên cứu khoa học, giảng viên nắm chắc được kiến thức chuyên ngành, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và làm phong phú hơn cho các bài giảng.
- Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, trau rồi lý thuyết để luận giải những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn.
- Tạo điều kiện cho giảng viên viên được tiếp cận kỹ thuật sản xuất.

- Có chính sách thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao, công bằng trong việc lựa chọn, giao việc cho người tài.

- Cải thiện môi trường làm việc khoa học, dân chủ, đảm bảo tự do sáng tạo. Thiết lập cơ chế về tiền lương, phụ cấp ưu đãi đặc thù, xứng đáng với công sức và những cống hiến của đội ngũ giảng viên. Có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là giảng viên trẻ, tài năng, triển vọng được đào tạo bài bản ở nước ngoài, có uy tín chuyên môn và học thuật.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bằng việc gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của nhà trường với những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, sinh viên qua các thời kỳ đã sáng tạo lên. Đồng thời xây dựng cảnh quan, không gian nhà trường sáng, xanh, sạch, đẹp; hình thành phong cách ứng xử văn minh, lịch sự theo chuẩn mực, quy tắc học đường. Kiến tạo và gìn giữ bản sắc, dấu ấn riêng, tạo nên sự khác biệt, độc đáo của nhà trường, để những giá trị tinh thần đó trở thành niềm tự hào và là động lực để mỗi giảng viên, sinh viên không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, trưởng thành.

2.2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học 

- Tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp chưa chặt chẽ, hình thức hợp tác chủ yếu là đưa người học đến thực tập tại doanh nghiệp. Các hình thức hợp tác khác như: trao đổi thông tin về nhu cầu nhân lực; cung cấp, trao đổi nguồn lực (giáo viên, thiết bị); cùng tham gia xây dựng chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo; hỗ trợ học bổng, kinh phí học tập cho người học, tiếp nhận người học, đào tạo theo địa chỉ chưa được phát huy. 

- Xây dựng và thực thi cơ chế hợp tác giữa các địa phương, nhà trường, nhà doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội.

- Xây dựng các mô hình gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh và thị trường lao động theo từng vùng, địa phương, phù hợp với từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của nhà trường.

- Đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động thông qua nâng cao năng lực, phát triển các quy trình, công cụ thu thập, cập nhật và tổng hợp dữ liệu, thông tin về cung, cầu đào tạo nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh dự báo nhu cầu đào tạo thị trường lao động. Khai thác hiệu quả dữ liệu, thông tin thị trường lao động quốc gia kết hợp với điều tra định kỳ hoặc đột xuất về nhu cầu lao động, nhu cầu kỹ năng, nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và phản hồi của người tốt nghiệp.
- Tăng cường gắn kết giữa nhà trường và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp; đào tạo theo địa chỉ, hợp đồng.

- Tạo ra hệ sinh thái, trong đó mối quan hệ giữa nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường, cần có mối quan hệ khăng khít hỗ trợ nhau trong sự phát triển chung. Thay đổi từ chỗ dạy những gì các thầy sẵn có sang dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần và sẽ cần.

- Chủ động tìm kiếm các nguồn lực đầu tư bên ngoài, mở rộng các hoạt động đầu tư liên danh, liên kết về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác, huy động các chuyên gia từ thực tế sản xuất tham gia đào tạo bồi dưỡng kỹ sư.
- Tăng cường và củng cố mô hình Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hoặc Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Thông qua các cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp tạo động lực cho sinh viên tự tạo việc làm cho mình và cộng đồng. Hỗ trợ để thương mại hóa các ý tưởng, phát minh sáng chế công nghệ nhằm nâng cao uy tín đào tạo của nhà trường.
- Kiến nghị với doanh nghiệp tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được thực tập theo hướng được trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kiến nghị doanh nghiệp tài trợ các hoạt động của sinh viên nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

- Thông qua các hợp đồng đào tạo với nhà trường, kiến nghị doanh nghiệp cần đưa ra một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần thiết với từng vị trí công việc để nhà trường thiết kế chương trình đào tạo phù hợp; phối hợp với nhà trường để hướng dẫn sinh viên thực tập, cung cấp nguồn giảng viên thực hành, thực tế công việc, tham gia xây dựng chương trình đào tạo, thỉnh giảng; chú trọng việc tuyển chọn sinh viên ngay từ khi sinh viên còn đang học; thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm; đầu tư hệ thống trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho nhà trường, thường xuyên đổi mới, nâng cấp các hệ thống thực hành, sẵn sàng ứng dụng các công trình khoa học của thầy và trò; cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu về lao động cho nhà trường.

2.3. Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 

- Liên tục sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, chương trình môn học của có sự tham gia của doanh nghiệp vì chỉ có doanh nghiệp mới hiểu rõ những kiến thức, kỹ năng gì ở cần có để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Chương trình đạo tạo phải đảm bảo hài hòa các các tiêu chí sau:

+ Hàn lâm (academic): đảm bảo mục tiêu truyền thụ kiến thức cho người học, gồm các môn học để cho Thầy và trò say mê khám phá kho tàng kiến thức của nhân loại, tích lũy tri thức và có những hiểu biết thật sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn.

+ Mục tiêu (goal): phải trả lời được các câu hỏi: người học tốt nghiệp sẽ làm được gì, cần trang bị cho họ kiến thức cần thiết nào cho phù hợp, trang bị kỹ năng gì để hành nghề… thậm chí ngay mỗi môn học, mỗi tín chỉ cũng phải có mục tiêu và quán triệt mục tiêu này trong việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, giới hạn kiến thức cốt lõi cho phù hợp, đảm bảo tiệm cận với nhu cầu xã hội; ngoài trang bị kiến thức cho người học còn chú trọng phát triển đạo đức, nhân cách, các kỹ năng, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn cho người học. 

+ Phát triển (development): đảm bảo chương trình đào tạo kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của các cách tiếp cận truyền thống, kết hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đó là cách tiếp cận CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate), cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm, cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy trong và ngoài trường với các nhà doanh nghiệp, đại diện cơ quan tổ chức sử dụng sản phẩm đào tạo và một số cựu sinh viên thuộc ngành đào tạo. 

2.4. Giải pháp đối với người học

- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên của sinh viên: Để thích ứng với việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tác động đến người học một cách tích cực và tăng cường độ làm việc của người học thì bản thân người học phải tự giác, tích cực tự học, tự nghiên cứu: hoạt động dạy của giảng viên là hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho sinh viên tự tìm kiếm kiến thức ở ngoài lớp học (ở nhà, trong thư viện, trong phòng thí nghiệm…); giải thích những vấn đề mà sinh viên gặp khó khăn khi tự nghiên cứu; hướng dẫn thảo luận những vấn đề trong tài liệu mà sinh viên đã đọc; giới thiệu các vấn đề học thuật đang được tranh luận; hướng dẫn SV những điều cần chú ý khi làm thí nghiệm, thực hành, khi đi thực tế, khi tra cứu tài liệu trên mạng, thư viện…

- Tăng cường khả năng kết nối, học tập, trao đổi nhóm, kích thích khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động, tích cực của mỗi sinh viên.

- Trong bối cảnh internet, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những mối quan hệ, tương tác của sinh viên trên môi trường ảo là tất yếu. Để định hướng tốt học sinh, sinh viên đến với những giá trị tốt đẹp, tránh xa cái xấu, cái ác, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội, như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn, các thầy cô giáo cần có sự phối kết hợp chặt chẽ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về kỹ năng sống, cách thức giao tiếp, xử lý thông tin trên môi trường mạng. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thu hút sự tham gia của sinh viên, tạo sự đoàn kết, chia sẻ, thông hiểu lẫn nhau để cùng xử lý những vấn đề mới, phức tạp, nảy sinh, hướng đến những giá trị tốt đẹp của chân, thiện, mỹ.

2.5. Tăng cường cơ sở vật chất

- Nâng cao hiệu quả và hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, trên cơ sở chia sẻ tài nguyên và tối ưu hóa quy trình đào tạo. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp phù hợp với hướng phân tầng chất lượng; sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp; đầu tư phát triển các thiết bị mô phỏng cho thực hành, thực tập.

- Quan tâm huy động các nguồn vốn từ bên ngoài, đồng thời góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị để tăng khả năng trang bị máy móc, thiết bị có trình độ kỹ thuật cao, hiện đại.  

- Khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ giảng viên nghiên cứu, sáng tạo để làm ra các thiết bị đào tạo đáp ứng được yêu cầu của chương trình, bài giảng, gắn với yêu cầu của thực tế sản xuất của các doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển sản phẩm thương mại có thể sản xuất đại trà và bán ra thị trường. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 thì trang thiết bị đào tạo cần tích hợp với các công cụ cho chuyển đổi số. Đẩy mạnh đầu tư thiết bị đào tạo theo hướng số hóa, mô phỏng hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; giảm chi phí đầu tư, nguyên nhiên vật liệu trong thực hành, thực tập.

- Tăng cường nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng, giảng đường; thư viện; khu thực hành, sản xuất; không gian đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái dịch vụ sinh viên, từng bước tạo hệ sinh thái đại học.

2.6. Nâng cao chất lượng các bài giảng

- Chuẩn bị kỹ giáo án trước khi lên lớp: Việc chuẩn bị kỹ giáo án là một trong những nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của giảng viên khi lên lớp. Vì vậy, giảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung bài giảng để nắm được hệ thống kiến thức cũng như nội dung cơ bản của bài học. Đồng thời, giảng viên phải đọc thêm các tài liệu tham khảo, thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan đến bài giảng nhằm hiểu sâu, hiểu thấu đáo các kiến thức, từ đó khi trình bày các kiến thức của bài giảng sẽ tự tin, chính xác, sâu sắc hơn.
- Thường xuyên cập nhật bài giảng, tránh sử dụng những thông tin, kiến thức đã lỗi thời, lạc hậu.

- Sau mỗi lần lên lớp, mỗi giảng viên tự rút kinh nghiệm về buổi lên lớp của mình, và có thể chỉnh sửa giáo án, bài giảng để lần giảng tiếp theo được tốt hơn.

- Khi lên lớp giảng viên phải giải thích thật cụ thể, ngắn gọn và dễ hiểu, tức là phải đơn giản hóa các thuật ngữ, khái niệm chuyên ngành đến mức có thể.

- Bài giảng phải làm rõ trọng tâm, trọng điểm từng phần và toàn bài, những nội dung kiến thức cơ bản yêu cầu người học cần phải nắm vững. Trong bài giảng có nhiều phần, việc xác định chính xác trọng tâm của bài giảng giúp giảng viên chủ động hơn về nội dung kiến thức cũng như thời gian giảng trên lớp. Phần trọng tâm là phần thể hiện nội dung chính của bài giảng, đòi hỏi giảng viên phải dành nhiều thời gian và nội dung kiến thức hơn các phần khác để làm rõ. Khi nghiên cứu bài giảng, giảng viên phải xác định được phần trọng tâm của bài giảng để khi soạn giáo án phân bổ thời gian và kiến thức cho tương xứng; tránh tình trạng những nội dung đầu thì giảng quá sâu, đến những nội dung cuối vì thời gian có hạn nên giảng lướt, hoặc qua loa, sơ sài đại khái dẫn đến sự không cân đối giữa các nội dung giảng. Trong từng nội dung, gắn liền với việc phân tích, diễn giải làm rõ các ý chính, có dẫn chứng minh họa nhằm làm rõ nét hơn những kiến thức lý luận.

- Giới thiệu, trích dẫn các tài liệu tham khảo để người học tìm đọc để nâng cao trình độ.
- Hướng dẫn sinh viên tự ôn lại kiến thức, vận dụng những kiến thức đã học thông qua việc xây dựng các dạng bài tập phù hợp theo từng nội dung bài giảng hoặc vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Bài tập có thể sử dụng linh hoạt bài tập nhanh dưới dạng trắc nghiệm, nhận định đúng sai, bài tập tình huống, bài tập thực hành tính toán... Thông qua bài tập, giảng viên có thể nắm được mức độ hiểu bài của lớp, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng thật sự hiệu quả.

